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BÁO CÁO

Tổng kết việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội


Kính gửi: Quốc hội

  Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp và nhiệm vụ hoàn thiện các chế định bổ trợ tư pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, ngày 14/11/2008, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 24/2008/QH12 về thi hành Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là Nghị quyết số 24/2008/QH12), trong đó giao cho Chính phủ quy định và tổ chức thực hiện thí điểm Thừa phát lại. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã phối hợp với một số bộ, ngành liên quan, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức thí điểm chế định này tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2010. Việc thực hiện thí điểm bước đầu đã thu được kết quả khích lệ, được Quốc hội, Chính phủ đánh giá tốt, được người dân, xã hội đón nhận tích cực. 

Trên cơ sở kết quả thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và kết quả tổng kết, đề nghị của Chính phủ, ngày 23/11/2012 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 36/2012/QH13 về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại (sau đây gọi là Nghị quyết số 36/2012/QH13), trong đó đã giao Chính phủ tiếp tục tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 đến hết ngày 31/12/2015 và tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm, báo cáo để Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm 2015.

Chính phủ trân trọng báo cáo Quốc hội về kết quả triển khai việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 với những nội dung sau:

﻿﻿I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36/2012/QH13 CỦA QUỐC HỘI

1.  Công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện

a) Xây dựng Đề án và quán triệt triển khai, thực hiện thí điểm

Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 36/2012/QH13, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/3/2013 phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại” (sau đây gọi là Đề án 510/QĐ-TTg), trong đó đưa ra các kế hoạch, giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội, từ đó có những đánh giá đầy đủ hơn, làm cơ sở cho việc tổng kết, báo cáo để Quốc hội quyết định chủ trương tiếp theo.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã có văn bản gửi Tỉnh ủy, Thành ủy của 63 tỉnh, thành phố đề nghị đăng ký thực hiện thí điểm. Trên cơ sở đăng ký của các địa phương, căn cứ yêu cầu, tiêu chí đã được xác định trong Đề án 510/QĐ-TTg (đảm bảo tính đại diện cho các vùng, miền trong cả nước; có điều kiện kinh tế - xã hội khá ổn định; số lượng vụ việc thụ lý của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự lớn và dựa trên nhu cầu của người dân, xã hội trong việc thực hiện Thừa phát lại; sự quyết tâm, sẵn sàng của các cơ quan, tổ chức tại địa phương thí điểm), Bộ Tư pháp đã phối hợp với bộ, ngành liên quan, thống nhất ý kiến với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao lựa chọn, phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm của 12 địa phương. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện từ năm 2010, đến nay, chế định Thừa phát lại đang được thí điểm tại 13 địa phương, gồm: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long. 

Tại Trung ương, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và bộ, ngành liên quan thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng ban và Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm Phó trưởng ban (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo Trung ương). Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành Kế hoạch công tác, xác định nội dung, phân công trách nhiệm của các thành viên trong việc phối hợp chỉ đạo thực hiện; tổ chức hội nghị quán triệt, xác định rõ mục đích, yêu cầu, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương cũng như đề ra các giải pháp phù hợp để triển khai hiệu quả chế định này; tổ chức các phiên họp để đánh giá tình hình triển khai thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc nhằm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt việc thí điểm. Quá trình thực hiện, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan luôn xác định đây là một chủ trương lớn của Đảng về cải cách tư pháp, từ đó quán triệt các cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ và quyết tâm thực hiện thành công chủ trương này. 

Ngày 10/7/2014, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã có Văn bản số 327/2014/BCĐ quán triệt, chỉ đạo Tỉnh ủy/Thành ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội.

Tỉnh ủy/Thành ủy và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm đều đã tổ chức hội nghị quán triệt; ban hành các Thông tri, Đảng văn, Chỉ thị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc quán triệt triển khai nghiêm túc việc thí điểm tại địa phương mình
. Tại 12 địa phương mở rộng thí điểm đều đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại để chỉ đạo, xác định các nhiệm vụ, công việc cụ thể của Sở, ban, ngành nhằm thực hiện hiệu quả việc thí điểm. 

Có thể nói, việc quán triệt, triển khai thực hiện thí điểm đã được các cơ quan Trung ương, địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt sau khi có Nghị quyết của Quốc hội. 

b) Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

 Để tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, ban hành 03 Thông tư để hướng dẫn thực hiện, gồm: Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/2/2014 hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13; Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN ngày 17/01/2014 hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng; Thông tư số 12/2014/TT-BTP ngày 26/4/2014 quy định về mẫu; nguyên tắc cấp phát, sử dụng trang phục, Thẻ Thừa phát lại. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đã cơ bản đáp ứng yêu cầu cho tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. 

Bên cạnh các văn bản quy phạm pháp luật, trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành đã có nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý đối với Thừa phát lại nhằm chấn chỉnh sai sót, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương
. 
Ở địa phương, Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cũng đã ban hành chỉ thị, văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành nâng cao trách nhiệm, có kế hoạch, giải pháp để thực hiện tốt việc thí điểm. Định kỳ, Sở Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự và cơ quan liên quan tổ chức giao ban, họp liên ngành để trao đổi thông tin, hướng dẫn giải quyết khó khăn, vướng mắc, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hỗ trợ hoạt động của Thừa phát lại. Trong tổ chức và hoạt động, các Văn phòng Thừa phát lại đã luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành.

c) Công tác thông tin, tuyên truyền về Thừa phát lại

Do Thừa phát lại là chế định mới nên công tác thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp, chính quyền các cấp và tổ chức có liên quan biết đến, hiểu, đồng thuận và ủng hộ là hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định thành công của việc thí điểm. Vì vậy, trong suốt thời gian thí điểm, Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành Trung ương và địa phương luôn chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về Thừa phát lại. Bộ Tư pháp và các địa phương đã phối hợp với Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật của các địa phương ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau, như: Tổ chức hội nghị giới thiệu về Thừa phát lại; các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến Thừa phát lại tại các cơ quan, tổ chức và địa bàn dân cư (13 địa phương đã tổ chức hơn 150 cuộc tuyên truyền); phát hành hơn 300.000 tờ rơi, tờ gấp; gần 100.000 tài liệu hỏi đáp; mở chuyên mục Thừa phát lại trên các Cổng Thông tin/Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Uỷ ban nhân dân, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm. Các phương tiện truyền thông đã đăng tải nhiều bài viết, mở chuyên mục, chuyên đề, chuyên trang, giao lưu trực tuyến về Thừa phát lại trên các báo, tạp chí: gần 20 phóng sự về Thừa phát lại được phát sóng trên các đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; gần 300 tin bài viết về chế định Thừa phát lại trên các báo. Các Văn phòng Thừa phát lại cũng chủ động thông tin, quảng bá về hoạt động, hình ảnh của Văn phòng mình, đặc biệt là thông qua những kết quả, lợi ích do hoạt động của Thừa phát lại mang lại cho xã hội và người dân. Bên cạnh đó, vào các dịp sơ kết, tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm, Ban Chỉ đạo Trung ương và địa phương đều phát động mở đợt cao điểm tuyên truyền về Thừa phát lại với hình thức đa dạng, phong phú, trong đó số lượng tin, bài, phóng sự tăng gấp nhiều lần. Nhờ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nên chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội nói chung và hoạt động của Thừa phát lại ngày càng đi vào cuộc sống, được nhiều người biết đến, ủng hộ và sử dụng.

d) Công tác bồi dưỡng, tập huấn, bổ nhiệm Thừa phát lại

Sau khi có Nghị quyết số 36/2012/QH13, Bộ Tư pháp đã tổ chức 6 lớp tập huấn để bổ nhiệm Thừa phát lại với tổng số 458 học viên tham gia. Đến nay, Bộ Tư pháp đã bổ nhiệm 275 Thừa phát lại. Số lượng Thừa phát lại được bổ nhiệm về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu của các địa phương thí điểm. Bên cạnh đó, hàng năm, Bộ Tư pháp tổ chức nhiều lớp tập huấn công tác triển khai, quản lý cho các cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm như: Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Sở Tư pháp; tập huấn, hướng dẫn kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho Thừa phát lại. Tranh thủ sự hỗ trợ của các chương trình, dự án, Bộ Tư pháp đã tổ chức 20 lớp tập huấn nghiệp vụ cho các Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ có sự tham gia của các chuyên gia, Thừa phát lại của Cộng hòa Pháp (2010: 4 lớp, 2011: 3 lớp, 2012: 4 lớp, 2013: 3 lớp, 2014: 4 lớp, 2015: 2 lớp). Các địa phương cũng đã chủ động tổ chức tập huấn, tọa đàm, học tập kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao hiệu quả quản lý, triển khai thực hiện thí điểm Thừa phát lại. Tòa án nhân dân, Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm cũng thường xuyên hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Thừa phát lại, nhất là trình tự, thủ tục tống đạt văn bản, lập vi bằng. 

Do đang trong giai đoạn thí điểm không có đủ thời gian, điều kiện đào tạo một cách bài bản, mà chỉ thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn. Sau này, khi chế định Thừa phát lại được thực hiện chính thức, công tác đào tạo sẽ được tập trung đầu tư bài bản và chính quy hơn.

2. Công tác kiểm tra, kiểm sát, giám sát việc thực hiện thí điểm

Trong quá trình thực hiện thí điểm, Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ, ngành và các cơ quan chuyên môn đã tổ chức 14 đoàn công tác để kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình, giải quyết khó khăn, vướng mắc tại các địa phương thí điểm (10 đoàn của Ban Chỉ đạo Trung ương và 4 đoàn của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, ngành Trung ương). Ở địa phương, Tỉnh ủy/Thành ủy, Ủy ban nhân dân cũng chỉ đạo Sở, ban ngành chức năng thường xuyên kiểm tra nhằm hướng dẫn, chấn chỉnh các Văn phòng Thừa phát lại hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật.

Tại một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân đã tiến hành khảo sát, giám sát việc triển khai thực hiện, đảm bảo việc triển khai của các cơ quan, tổ chức được thực hiện theo đúng pháp luật, Nghị quyết của Quốc hội.  

Hàng năm, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị và Kế hoạch công tác trọng tâm của ngành kiểm sát, trong đó chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân các địa phương tiến hành kiểm sát thường xuyên và trực tiếp việc tuân theo pháp luật hoạt động của Thừa phát lại, cụ thể: đã tổ chức 06 cuộc tại Bình Dương, Vĩnh Phúc và thành phố Hồ Chí Minh. Qua công tác kiểm sát, một số sai sót trong hoạt động của Thừa phát lại đã được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời.

3. Công tác sơ kết, tổng kết; khảo sát, đánh giá việc thực hiện thí điểm

Sau gần hai năm thực hiện, Ban Chỉ đạo Trung ương đã tổ chức sơ kết việc tiếp tục thí điểm vào tháng 12/2014. Kết quả sơ kết cho thấy, việc triển khai thực hiện thí điểm đã được các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc và thu được kết quả khả quan. Ban Chỉ đạo Trung ương đã có Báo cáo số 377/BC-BCĐ ngày 25/12/2014 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả sơ kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.
Để chuẩn bị, phục vụ việc tổng kết, báo cáo Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2015, Ban Chỉ đạo Trung ương đã có Kế hoạch 1876/KH-BCĐ ngày 02/6/2015 gửi các bộ, ngành, địa phương để thực hiện việc tổng kết theo đúng Nghị quyết số 36/2012/QH13 và Đề án số 510/QĐ-TTg. Nội dung tổng kết đánh giá toàn diện, đầy đủ các mặt công tác bao gồm: Tình hình, kết quả triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm Thừa phát lại của các bộ, ngành liên quan và tại các địa phương thực hiện thí điểm; kết quả hoạt động các Văn phòng Thừa phát lại; tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm Thừa phát lại; những tác động của việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại đối với xã hội; đánh giá kết quả thực hiện chủ trương thí điểm chế định Thừa phát lại và đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội. Đến nay, các bộ, ngành liên quan và 13 tỉnh, thành phố đã tổ chức tổng kết và thu được kết quả khả quan.

Kết quả tổng kết của bộ, ngành, địa phương cho thấy, Thừa phát lại đã trở thành một nghề, một chế định bổ trợ tư pháp mới, hỗ trợ cho hoạt động của các cơ quan tư pháp, được người dân và xã hội đón nhận, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình trong hoạt động bổ trợ tư pháp và trong đời sống xã hội, góp phần khẳng định chủ trương của Đảng, của Nhà nước về thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại là đúng đắn.

Bộ Tư pháp đã phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án đánh giá tác động kinh tế - xã hội của việc thí điểm chế định Thừa phát lại tại một số tỉnh, thành phố nhằm đánh giá một cách khách quan, khoa học về cả lý luận và thực tiễn kết quả hoạt động của Thừa phát lại; những tác động của chế định này (tác động đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp, tác động về kinh tế - xã hội, người dân…) và khuyến nghị thực hiện trong thời gian tới. Kết quả khảo sát cho thấy, chế định Thừa phát lại có tác động tích cực đối với kinh tế - xã hội, đối với hoạt động tư pháp và nhu cầu của người dân, cần được thực hiện chính thức (xin gửi kèm theo Báo cáo kết quả khảo sát).
Trên cơ sở kết quả tổng kết của bộ, ngành và địa phương, hoạt động nghiên cứu khoa học về khảo sát, đánh giá tác động của chế định Thừa phát lại, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Báo cáo của Chính phủ về tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 (sau đây gọi là Báo cáo tổng kết của Chính phủ). Quá trình xây dựng Báo cáo tổng kết của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bộ, ngành hữu quan; tiến hành rà soát, tổng hợp Báo cáo tổng kết của các ngành, địa phương; tổ chức nhiều cuộc họp, tọa đàm, hội thảo về những nội dung của dự thảo Báo cáo. Ban Chỉ đạo Trung ương cũng tổ chức phiên họp với các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị liên quan, các chuyên gia trong lĩnh vực Thừa phát lại để đánh giá, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết của Chính phủ. Ngày 25/8/2015, Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 với sự tham dự của Lãnh đạo, đại diện Lãnh đạo và các cơ quan Tư pháp (Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự) 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm để tiếp tục tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp đã giúp Chính phủ nghiên cứu, nghiêm túc tiếp thu để chỉnh lý và hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo tổng kết của Chính phủ.

4. Đánh giá về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội

Có thể thấy, trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội đã được Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, sau khi có Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2013/NĐ-CP; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án số 510/QĐ-TTg; trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ban cán sự Đảng các bộ, ngành, cấp ủy các địa phương đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; các cơ quan, ban, ngành có trách nhiệm triển khai chủ động phối hợp, có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, đặc biệt là khó khăn về thể chế để thực hiện  tốt chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội. Nhiều địa phương đã thực hiện với tinh thần, trách nhiệm rất cao như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai... Đến nay, chế định Thừa phát lại đã được triển khai thí điểm tại 13 địa phương đại diện cho các vùng, miền trong cả nước.

Việc tổng kết, báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội đã được Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện theo đúng tinh thần, yêu cầu Nghị quyết của Quốc hội.

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI 

1. Kết quả thành lập các Văn phòng Thừa phát lại

Thực hiện Đề án số 510/QĐ-TTg, trong quá trình phê duyệt Đề án của các địa phương, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính đã tổ chức các cuộc họp thẩm định với sự tham gia của các địa phương được lựa chọn thí điểm, nhằm trao đổi, thảo luận, xác định số lượng các Văn phòng Thừa phát lại phù hợp với điều kiện, nhu cầu và thực tiễn hoạt động tư pháp cũng như các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả chế định này. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố đã ban hành quy trình, tiêu chuẩn bổ nhiệm Thừa phát lại, tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập, đăng ký hoạt động Văn phòng. Việc thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định pháp luật, nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất hoạt động của Thừa phát lại, đáp ứng các yêu cầu của giai đoạn thí điểm. 

Đến nay, tại 13 địa phương thực hiện thí điểm đã thành lập 53 Văn phòng Thừa phát lại
. Về loại hình, khoảng 50% các Văn phòng Thừa phát lại được tổ chức theo hình thức công ty hợp danh và 50% được tổ chức theo hình thức doanh nghiệp tư nhân.

Các Văn phòng khi được thành lập đều phải xây dựng Đề án, đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, nhân sự… trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định thành lập. Nhiều Văn phòng ở một số tỉnh, thành phố như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Dương được đầu tư với nguồn vốn tương đối lớn, có cơ sở vật chất, phương tiện làm việc tốt, thể hiện tính chuyên nghiệp, bài bản. Điều đó thể hiện mong muốn, quyết tâm, tích cực ủng hộ của người dân, xã hội và những người làm nghề Thừa phát lại đối với chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về chế định này.

Về nguồn nhân lực, tổng số nhân lực đang làm việc tại 53 Văn phòng Thừa phát lại là 643 người, trong đó có 134 Thừa phát lại; 295 Thư ký nghiệp vụ và 214 nhân viên khác. Đội ngũ Thừa phát lại đang hành nghề là những người có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực pháp lý, trong đó phần lớn đã là Luật sư, Thẩm phán, Điều tra viên, Chấp hành viên… Nhìn chung, đội ngũ Thừa phát lại là những người có tâm huyết, trách nhiệm và tích cực đi đầu thực hiện thí điểm, chấp nhận khó khăn, thách thức để thực hiện chủ trương cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh Thừa phát lại, còn có đội ngũ Thư ký nghiệp vụ với chức năng chủ yếu giúp các Thừa phát lại trong việc tống đạt văn bản, lập vi bằng, xác minh và tổ chức thi hành án. Hầu hết Thư ký nghiệp vụ đều có trình độ cử nhân luật, trong đó đa phần là những sinh viên mới tốt nghiệp, còn trẻ tuổi, có nhiệt huyết. 

Mặc dù còn đang trong giai đoạn thí điểm và với thời gian thực hiện chưa dài, chưa được đào tạo bài bản, chuyên sâu về nghiệp vụ, nhưng nhìn chung đội ngũ Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ bước đầu cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc và đang ngày càng được kiện toàn, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Trong đó, tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, nguồn nhân lực của các Văn phòng tương đối tốt, cả về số lượng lẫn chất lượng.

2. Kết quả hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại

Theo quy định, Thừa phát lại được thực hiện các công việc: Tống đạt văn bản theo yêu cầu của Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự; lập vi bằng; xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án. Tính đến ngày 30/9/2015, các Văn phòng Thừa phát lại đã tống đạt được 939.544 văn bản, lập 42.911 vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án 885 việc, trực tiếp tổ chức thi hành án 378 vụ việc, đạt tổng doanh thu là 135 tỷ 862 triệu 202 nghìn đồng. Trong các mảng công việc, hoạt động tống đạt chiếm tỷ trọng lớn với 939.544 văn bản được tống đạt và doanh thu gần 70 tỷ đồng (chiếm 51 % tổng doanh thu); kế đến là hoạt động lập vi bằng với 42.911 vi bằng được lập và doanh thu gần 59 tỷ đồng (chiếm 43 % tổng doanh thu). Hoạt động xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án chiếm tỷ trọng nhỏ với 885 việc xác minh và 378 vụ việc trực tiếp tổ chức thi hành án, doanh thu của 02 loại công việc trên mới đạt gần 8 tỷ đồng (chiếm 6% tổng doanh thu. Kết quả cụ thể và những tác động của 04 lĩnh vực hoạt động của Thừa phát lại như sau:  

a) Hoạt động tống đạt văn bản của Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự

Tính đến hết ngày 30/9/2015, các Văn phòng Thừa phát lại đã tống đạt được  939.544 văn bản (200.172 văn bản của cơ quan thi hành án dân sự, 739.372 văn bản của Tòa án), thu được 69 tỷ 390 triệu 413 nghìn đồng. Trong đó, các Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt được 579.642 văn bản, thu 40 tỷ 723 triệu 121 ngàn đồng (chiếm 62 % văn bản tống đạt của cả nước; 59% số tiền thu được); các Văn phòng tại 12 tỉnh, thành phố mở rộng thí điểm đã tống đạt được  359.902 văn bản, thu được 28 tỷ 667 triệu 292 ngàn đồng. 

Số liệu về tống đạt văn bản của các Văn phòng Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh kể từ khi bắt đầu thí điểm đến nay cho thấy số lượng văn bản cũng như doanh thu từ tống đạt có sự gia tăng đáng kể theo từng năm. Cụ thể, từ năm 2011 đến nay, tống đạt tăng trung bình khoảng gần 20.000 văn bản/năm, đặc biệt trong năm 2014, tống đạt tăng hơn 88.000 văn bản so với năm 2013. Đến nay, chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm 2015, các Văn phòng Thừa phát lại đã thực hiện được 169.217 văn bản, gần gấp đôi so với năm 2013. 

Tại các địa phương mở rộng thí điểm, trong giai đoạn đầu do một số Văn phòng chưa ổn định tổ chức, việc phân chia địa hạt còn chậm nên việc chuyển giao văn bản của Tòa án, cơ quan Thi hành án còn chưa kịp thời, vì vậy số lượng văn bản Thừa phát lại tống đạt chưa nhiều. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, đồng thời với sự chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, việc chuyển giao văn bản cho các Văn phòng Thừa phát lại tống đạt đã được thực hiện, bước đầu đi vào nề nếp; số lượng văn bản giao Thừa phát lại tống đạt ngày càng tăng, những thiếu sót, hạn chế trong hoạt động tống đạt giảm dần và được khắc phục kịp thời. 

Sự gia tăng về số lượng cũng như doanh thu tống đạt theo thời gian (trong đó, khối lượng tống đạt trung bình hơn 100.000 văn bản/năm ở cả 13 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm; riêng thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2014 là 181.453 văn bản và trong năm 2015 có thể đạt tới hơn 200.000 văn bản) đã cho thấy nhu cầu, hiệu quả, năng lực cũng như những nỗ lực, tích cực của Thừa phát lại và sự tin tưởng, hỗ trợ của Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự cho hoạt động này của Thừa phát lại.

Nhìn chung, hoạt động tống đạt của Thừa phát lại đã giúp giảm tải công việc, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử và thi hành án, vị thế của Thẩm phán, Thư ký Toà án. Đối với hoạt động Tòa án, Thông báo số 03/TB-TANDTC ngày 14/8/2015 của Tòa án nhân dân tối cao về tổng kết việc tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại đã đánh giá: “Hoạt động của Thừa phát lại trong việc tống đạt văn bản tố tụng của Tòa án đã góp phần làm giảm khối lượng công việc phải tống đạt để Thẩm phán, Thư ký Tòa án tập trung vào công việc giải quyết, xét xử các loại vụ án, từ đó góp phần bảo đảm việc xét xử được nhanh chóng, khách quan, đúng pháp luật. Như vậy, có thể nói, hoạt động của Thừa phát lại đã góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xét xử, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên khi tham gia tố tụng, góp phần làm tăng số lượng vụ việc được Tòa án giải quyết đúng thời hạn luật định, những hạn chế của việc gửi văn bản tố tụng qua đường bưu chính cơ bản đã được khắc phục”. Đối với cơ quan thi hành án dân sự, việc tống đạt văn bản của Thừa phát lại còn giúp bảo đảm quyền lợi của các bên trong quá trình tổ chức thi hành án, giảm khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự.

Đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã xuất hiện thêm nhu cầu từ phía người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước trong việc tống đạt các văn bản, thông báo liên quan đến giao dịch, hợp đồng dân sự (thông báo đòi tiền, tài sản, thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng…) hoặc mang tính chất hành chính (thông báo của cơ quan nhà nước trong việc thu hồi đất, đền bù giải tỏa…). Các tổ chức Trọng tài thương mại cũng có nhu cầu triệu dụng Thừa phát lại tống đạt các thông báo, quyết định của mình. 

Về kinh phí tống đạt, mặc dù hiện nay ngân sách nhà nước đang chi trả cho hoạt động tống đạt văn bản của Tòa án và một số trường hợp tống đạt văn bản của cơ quan thi hành án dân sự do Thừa phát lại thực hiện, nhưng hiệu quả của việc tống đạt cần được đánh giá ở góc độ hoạt động này góp phần đảm bảo cho hoạt động tư pháp, trước hết là hoạt động của Tòa án được hiệu quả, đúng pháp luật. Dưới góc độ tài chính, nếu xem xét một cách đầy đủ thì việc Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự giao văn bản cho Thừa phát lại tống đạt còn hiệu quả hơn so với tổng số kinh phí mà nhà nước đầu tư, chi trả cho hoạt động tống đạt do cán bộ Tòa án, cơ quan Thi hành án thực hiện
. Liên quan đến vấn đề này, pháp luật hiện nay quy định, kinh phí tống đạt của Tòa án do ngân sách nhà nước chi trả, còn trong hoạt động thi hành án dân sự, do người phải thi hành án chịu, trừ trường hợp ngân sách nhà nước chi trả hoặc người được thi hành án chịu; đồng thời, các bên đương sự phải nộp án phí, lệ phí Tòa án (trong xét xử) và phí thi hành án, chi phí cưỡng chế (trong thi hành án). Do vậy, để giải quyết vấn đề ngân sách nhà nước chi cho hoạt động tống đạt của Thừa phát lại, trong quá trình hoàn thiện thể chế về Thừa phát lại cần thực hiện theo hướng: Đối với kinh phí tống đạt văn bản Tòa án, sẽ sử dụng từ nguồn án phí, chi phí đương sự nộp; đối với tống đạt văn bản của cơ quan thi hành án dân sự sẽ sử dụng từ nguồn phí thi hành án (trong trường hợp ngân sách nhà nước chi trả) và thu của đương sự (trong trường hợp đương sự chịu). Về lâu dài, cần tính toán mức án phí, phí thi hành án đủ để bù đắp chi phí giải quyết các vụ việc này. 

b) Hoạt động lập vi bằng

Theo đánh giá về kết quả hoạt động của Thừa phát lại trong thời gian thí điểm, vi bằng là hoạt động mang lại hiệu quả cao tại các Văn phòng Thừa phát lại, là hoạt động được người dân ủng hộ, đón nhận nhanh và tích cực nhất. Tính đến hết ngày 30/9/2015, các Văn phòng Thừa phát lại đã lập và đăng ký tại Sở Tư pháp 42.911 vi bằng, thu 58 tỷ 828 triệu 768 nghìn đồng. Trong đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, các Văn phòng đã lập 36.838 vi bằng, thu được 44 tỷ 085 triệu 968 ngàn đồng (chiếm 85,84 % về số lượng vi bằng của cả nước; 74,93 % về tiền); tại 12 tỉnh, thành phố mở rộng thí điểm, các Văn phòng đã lập 6.073 vi bằng, thu được 14 tỷ 742 triệu 800 ngàn đồng. 

Tại thành phố Hồ Chí Minh, số lượng vi bằng được lập của năm sau luôn gia tăng đáng kể so với năm trước. Cụ thể, từ 1.073 vi bằng được lập và đăng ký trong năm 2010 thì đến năm 2011, số lượng vi bằng là 2.468 (tăng hơn 1,3 lần) và đến năm 2014 số lượng vi bằng được lập đã đạt tới con số là 10.275 (tăng hơn 8,5 lần so với năm 2010). Đặc biệt, chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm 2015, số lượng vi bằng được lập đã đạt tới con số ấn tượng là 11.533 vi bằng (tương đương với tổng số vi bằng trong cả năm 2014). Cùng với sự gia tăng về số lượng nêu trên, doanh thu từ hoạt động lập vi bằng cũng có sự gia tăng tương ứng theo từng năm. Cụ thể, trong vòng 4 năm, doanh thu từ việc lập vi bằng đã tăng hơn 3,4 lần, từ 2,26 tỷ đồng (trong năm 2010) lên đến hơn 10 tỷ đồng (trong năm 2014). Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2015, doanh thu từ lập vi bằng đã đạt tới trên 10,4 tỷ đồng (nhiều hơn doanh thu lập vi bằng của cả năm 2014). Tại các địa phương mở rộng thí điểm, tính đến tháng 12/2014, các Văn phòng Thừa phát lại lập 1.729 vi bằng, thu được 3 tỷ 680 triệu 993 nghìn đồng; 9 tháng đầu năm 2015, kết quả của hoạt động này gia tăng đáng kể là 4.344 vi bằng, thu được 11 tỷ 043 triệu 807 ngàn đồng.

Nội dung vi bằng thể hiện phong phú trên nhiều lĩnh vực như: ghi nhận các hành vi thực hiện giao dịch, thỏa thuận; mô tả hiện trạng nhà; ghi nhận lời khai của người làm chứng; ghi nhận hành vi, thời điểm diễn ra các giao dịch mua bán; ghi nhận sự kiện diễn ra cuộc họp của công ty; ghi nhận hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ; hành vi bàn giao tiền, tài sản, giấy tờ... Sự đa dạng về nội dung các sự kiện và hành vi, về lĩnh vực lập vi bằng; sự gia tăng số lượng vi bằng được lập và đăng ký cho thấy nhu cầu chính đáng của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc tạo lập chứng cứ thông qua hình thức vi bằng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của mình là rất lớn. Thực tế cho thấy, việc lập vi bằng của Thừa phát lại là rất cần thiết và là một nhu cầu chính đáng phục vụ hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh, thương mại, dân sự của tổ chức, cá nhân trong xã hội. Trong thời gian thí điểm, Thừa phát lại đã thực hiện và đáp ứng tốt nhu cầu này, ngày càng được người dân, tổ chức biết đến, tin tưởng và sử dụng. 

Việc lập vi bằng của Thừa phát lại đã góp phần bổ sung nguồn chứng cứ, giúp các bên đương sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; cơ quan tài phán xem xét, giải quyết vụ việc một khách quan, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, việc lập vi bằng còn góp phần hạn chế tranh chấp giữa các bên liên quan. Thời gian vừa qua, một số trường hợp, vi bằng do Thừa phát lại lập là nguồn chứng cứ quan trọng đã được Tòa án, cơ quan tài phán xem xét, giải quyết trong một số vụ kiện lớn, có yếu tố nước ngoài, được dư luận quan tâm
. Theo thống kê của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tính đến tháng 6 năm 2015, Tòa án nhân dân hai cấp tại thành phố Hồ Chí Minh có 117 vụ việc sử dụng vi bằng làm chứng cứ trong việc xét xử. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào số lượng vi bằng được sử dụng trong công tác xét xử để đánh giá hiệu quả hoạt động lập vi bằng của Thừa phát lại là chưa toàn diện vì không chỉ đơn thuần là chứng cứ phục vụ cho công tác xét xử của Tòa án mà trước hết, vi bằng khi được lập đã góp phần giảm bớt các tranh chấp, khiếu kiện phải đưa ra xét xử tại Tòa án do các bên đã có căn cứ, cơ sở để chứng minh, bảo vệ quyền lợi của mình trong quá trình thực hiện các hợp đồng giao dịch. Từ đó, các bên tự giải quyết các tranh chấp, bất đồng, bồi thường thiệt hại mà không cần phải khởi kiện ra Tòa án. 

Không chỉ trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp, hiện nay nhiều cơ quan hành chính nhà nước đã yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng về thực trạng sử dụng đất đai, nhà ở để phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp; bồi thường giải tỏa; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhà ở.

Theo quy định hiện hành, vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận một cách trung thực sự kiện, hành vi. Đối chiếu với các quy định của pháp luật công chứng, chứng thực thì có thể thấy, việc Thừa phát lại lập vi bằng không làm ảnh hưởng, chồng chéo với hoạt động công chứng, chứng thực. Trái lại, vi bằng do Thừa phát lại lập còn bổ trợ, tạo cơ sở cho việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch đã được công chứng
.

Có thể thấy, trong 4 lĩnh vực hoạt động của Thừa phát lại, việc lập vi bằng mang lại hiệu quả tốt nhất, đã đáp ứng được nhu cầu rất lớn, phong phú, đa dạng trên nhiều lĩnh vực khác nhau của người dân và đã dần trở thành một nhu cầu trong các hoạt động dân sự, sản xuất, kinh doanh, thương mại.

c) Hoạt động xác minh điều kiện thi hành án

Theo quy định hiện hành, Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án mà vụ việc đó thuộc thẩm quyền thi hành của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại. Tính đến hết ngày 30/9/2015, các Văn phòng Thừa phát lại đã xác minh điều kiện thi hành án 885 vụ việc, thu được 3 tỷ 234 triệu 336 nghìn đồng, trong đó các Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh đã xác minh được 399 vụ việc, thu được 1 tỷ 883 triệu 147 ngàn đồng (chiếm 45 % việc, 58,2 % tiền các Văn phòng trong cả nước); các Văn phòng tại 12 tỉnh, thành phố mở rộng thí điểm đã tiến hành xác minh 486 vụ việc, thu được 1 tỷ 351 triệu 189 ngàn đồng.

Số liệu kết quả về xác minh điều kiện thi hành án cho thấy, trung bình mỗi năm, các Văn phòng Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được khoảng 77 vụ việc, trong đó, năm có số lượng vụ việc xác minh cao nhất là năm 2012 với 123 vụ việc và năm có số lượng thấp nhất là năm 2014 với 44 vụ việc. Trong những năm cuối của thí điểm, số lượng vụ việc thực hiện được có chiều hướng giảm sút, từ 88 vụ việc trong năm 2013 xuống còn 44 vụ việc trong năm 2014 và 37 vụ việc trong 9 tháng đầu năm 2015. Tại các địa phương mở rộng thí điểm, tuy thời gian hoạt động chưa nhiều nhưng kết quả đạt được trong hoạt động này cũng khá cao (468 vụ việc, thu được 1 tỷ 351 triệu 189 ngàn đồng). Hoạt động xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại bước đầu cho thấy hiệu quả trong việc xác minh với tỷ lệ thành công tới 94,23 %. Tuy nhiên, kết quả của hoạt động này so với lập vi bằng và tống đạt thì còn hạn chế, yêu cầu của người dân đối với Thừa phát lại trong lĩnh vực này chưa nhiều; việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại vẫn còn gặp nhiều khó khăn chung của công tác thi hành án dân sự. Bên cạnh đó, hoạt động xác minh còn có khó khăn riêng đối với Thừa phát lại như: trong phối hợp với các cơ quan khác, pháp luật chưa đồng bộ, chưa đủ để Thừa phát lại thực hiện hiệu quả…

Việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại đã góp phần hỗ trợ người dân, tạo điều kiện cho việc thi hành bản án, quyết định của cơ quan Thi hành án hiệu quả hơn. Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, người được thi hành án có quyền tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh, cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Thực tiễn công tác thi hành án dân sự cho thấy, với điều kiện kinh tế, xã hội, cơ chế quản lý, công khai tài sản chưa được hoàn thiện, minh bạch, sự hỗ trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân để người được thi hành án tự thực hiện xác minh còn chưa hiệu quả, trở thành gánh nặng cho người được thi hành án và cả Chấp hành viên. Việc người được thi hành án gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong việc xác minh điều kiện thi hành án, nhất là khi phải xác minh tại các cơ quan nhà nước, tổ chức tín dụng... cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng tồn đọng án hiện nay. Với sự ra đời của các Văn phòng Thừa phát lại, trong đó có chức năng xác minh điều kiện thi hành án, về lâu dài, bên cạnh lựa chọn Chấp hành viên, người dân có thêm công cụ hỗ trợ tích cực cho việc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình trong quá trình tổ chức thi hành án, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, đóng góp tích cực cho việc bản án, quyết định của Tòa án nhân dân phải được nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định tại Điều 106 Hiến pháp 2013. Trong thời gian chưa thay thế các cơ quan thi hành án dân sự thì đây là hoạt động bổ trợ cho hoạt động thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự.

d) Hoạt động trực tiếp tổ chức thi hành án

Theo quy định hiện hành, Thừa phát lại được quyền trực tiếp tổ chức thi hành theo đơn yêu cầu của đương sự đối với bản án, quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt Văn phòng; bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt Văn phòng; quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt Văn phòng (những vụ việc thuộc thẩm quyền của Cơ quan Thi hành án cấp huyện). Tính đến hết ngày 30/9/2015, các Văn phòng Thừa phát lại đã trực tiếp tổ chức thi hành án 378 vụ việc, thu được 4 tỷ 554 triệu 074 nghìn đồng, trong đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, các Văn phòng đã trực tiếp tổ chức thi hành được 254 vụ việc, thu được 2 tỷ 289 triệu 498 ngàn đồng (chiếm 67,19 % về việc; 50,27 % tiền các Văn phòng trong cả nước); các Văn phòng tại 12 tỉnh, thành phố mở rộng thí điểm đã thi hành 124 vụ việc, thu được 2 tỷ 264 triệu 576 ngàn đồng. Mặc dù số lượng việc thi hành án của các Văn phòng Thừa phát lại thụ lý còn thấp nhưng bước đầu đã được sự thừa nhận và tin tưởng của xã hội; ngày càng tăng về số lượng, một số việc có giá trị đặc biệt lớn ở thành phố Hồ Chí Minh.

Số liệu về trực tiếp tổ chức thi hành án tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trung bình mỗi năm, các Văn phòng Thừa phát lại đã trực tiếp tổ chức thi hành được 39 vụ việc, trong đó, năm có số lượng vụ việc cao nhất là 61 vụ việc (năm 2013) và năm có số vụ việc thấp nhất là 16 vụ việc (năm 2011). Trong năm 2014 số lượng vụ việc giảm sút chỉ còn 34 vụ việc, trong 9 tháng đầu năm 2015 số lượng trực tiếp tổ chức thi hành án đã tăng lên 77 vụ việc (cao hơn cả năm 2013). Bên cạnh đó, có sự gia tăng giá trị về tiền của các vụ việc yêu cầu thi hành án qua các năm. Cụ thể, giá trị thi hành án về tiền trung bình trong năm 2012 là khoảng 1,4 tỷ đồng/vụ việc đã tăng lên khoảng 1,55 tỷ đồng/vụ việc trong năm 2013 và đạt mức gần 5,75 tỷ đồng/vụ việc trong năm 2014, năm 2015 (9 tháng) là 2,2 tỷ đồng/vụ việc.

Tại các địa phương mở rộng thí điểm, số lượng vụ việc trực tiếp thi hành án của các Văn phòng Thừa phát lại còn hạn chế, chủ yếu tại thành phố Hà Nội và các địa phương có số lượng vụ việc thi hành án lớn, người dân có thói quen, điều kiện sử dụng dịch vụ pháp lý. Ở những Văn phòng có Thừa phát lại đang hành nghề đã từng là Chấp hành viên có kinh nghiệm thì kết quả về trực tiếp tổ chức thi hành án cũng khá hơn so với các Văn phòng khác.

Nếu tính về số lượng vụ việc thụ lý và giá trị thi hành án về tiền của các Văn phòng Thừa phát lại so với các Chi cục Thi hành án dân sự trên cùng địa bàn quận, huyện và so với hoạt động tống đạt, lập vi bằng của Thừa phát lại, để đánh giá hiệu quả công việc này của Thừa phát lại thì còn hạn chế. Tuy nhiên, hoạt động thi hành án dân sự là một trong những hoạt động khó khăn, phức tạp, ngay cả các cơ quan thi hành án dân sự, các Chấp hành viên trong rất nhiều năm đã có nhiều cố gắng, được sự quan tâm đầu tư, chỉ đạo, phối hợp nhiều từ Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, bộ, ngành và chính quyền các cấp mới hoàn thành được chỉ tiêu, nhiệm vụ. Mặt khác, trong giai đoạn thí điểm nên các Thừa phát lại chưa được trang bị đầy đủ các phương tiện để thực hiện tốt hoạt động này, đặc biệt là về thể chế, còn thiếu các văn bản pháp luật làm cơ sở pháp lý; chưa có kinh nghiệm và chưa được đào tạo nghiệp vụ thi hành án. Nếu đánh giá toàn diện, khách quan thì kết quả trực tiếp thi hành án của các Thừa phát lại trong giai đoạn thí điểm đã là một nỗ lực rất lớn và đã mang lại kết quả nhất định. Để hoạt động này của Thừa phát lại tốt lên, thuận lợi hơn, cần có thời gian và những giải pháp về thể chế, đào tạo bồi dưỡng…

Bên cạnh đó, khi phân tích kết quả của hoạt động này tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong các vụ việc chấm dứt thi hành án do người phải thi hành án đã thực hiện xong các nghĩa vụ thi hành án, Thừa phát lại đã thực hiện tốt việc giải thích, thuyết phục để người phải thi hành án tự nguyện thi hành, hạn chế được việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là chưa phải áp dụng biện pháp cưỡng chế có huy động lực lượng bảo vệ. Ngoài ra, xuất phát từ sự tin tưởng vào khả năng trực tiếp tổ chức thi hành án của Thừa phát lại, các tổ chức Trọng tài thương mại đã có đề nghị Thừa phát lại trực tiếp tổ chức thi hành các phán quyết trọng tài trong khi pháp luật hiện nay chưa cho phép Thừa phát lại thực hiện yêu cầu này. Do đó, mặc dù số lượng vụ việc trực tiếp thi hành án xong còn khiêm tốn, nhưng kết quả hoạt động này thời gian vừa qua đã cho thấy, khả năng trực tiếp tổ chức thi hành án và việc giao cho Thừa phát lại tổ chức thi hành án là có cơ sở, phù hợp với thực tiễn.

Có thể nói, hoạt động trực tiếp tổ chức thi hành án của Thừa phát lại đã góp phần giảm tải cho cơ quan Thi hành án, tạo cơ chế để người dân lựa chọn tổ chức thi hành hiệu quả bản án, quyết định cho mình. Hiện nay, tại các địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hàng năm trung bình mỗi Chấp hành viên phải thực hiện trên 160 việc, dẫn đến tình trạng quá tải tại nhiều cơ quan thi hành án dân sự, án tồn đọng nhiều. Với sự ra đời của Thừa phát lại, người dân có quyền lựa chọn dịch vụ thi hành án tốt nhất, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân là bản án, quyết định của Tòa án được thi hành một cách chính xác, kịp thời. Trước mắt, Thừa phát lại sẻ chia trách nhiệm với hệ thống cơ quan Thi hành án hiện hành, gánh vác một phần trách nhiệm về tổ chức thi hành án; giảm tải cho cơ quan thi hành án dân sự, đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan thi hành án dân sự, tạo cơ chế vừa phối hợp, hỗ trợ vừa cạnh tranh lành mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, bảo đảm thực hiện yêu cầu, nguyên tắc có tính hiến định, đó là mọi bản án, quyết định của Tòa án phải được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành (Điều 106 Hiếp pháp năm 2013).

Để hoạt động này của Thừa phát lại đạt hiệu quả hơn, thuận lợi hơn, cần có thời gian và đặt trong định hướng phát triển của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự hiện nay. Trước mắt, Thừa phát lại sẻ chia trách nhiệm với hệ thống cơ quan thi hành án dân sự hiện hành, bổ trợ và gánh vác một phần trách nhiệm về tổ chức thi hành án dân sự.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG; TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đánh giá chung

Mặc dù vẫn còn một số tồn tại, hạn chế song kết quả triển khai trong thời gian qua đã khẳng định Nghị quyết số 36/2012/QH13 đã được Chính phủ, bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Chủ trương của Đảng về thí điểm Thừa phát lại đã được thể chế hóa và kiểm nghiệm trên thực tế, đã và đang từng bước đi vào cuộc sống, được người dân, xã hội đón nhận. Thông qua đó đã cho thấy, việc thực hiện thí điểm Thừa phát lại là một hướng đi đúng về cải cách tư pháp, phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội và hoạt động tư pháp của nước ta cũng như xu thế hội nhập quốc tế. Có thể nói đây là một nội dung, giải pháp về cải cách tư pháp đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị đã được triển khai thực hiện thành công bước đầu.

Hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại đã góp phần bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong đời sống dân sự, trong quan hệ với cơ quan nhà nước và trong các quá trình tố tụng, góp phần ổn định các quan hệ xã hội, an ninh trật tự. Chế định Thừa phát lại đã tạo cơ chế tăng cường tính chủ động, tích cực của công dân trong các quan hệ dân sự. Trong đó, việc lập vi bằng của Thừa phát lại đã được người dân đón nhận hết sức tích cực vì đã tạo thêm một công cụ pháp lý để người dân tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia các giao dịch dân sự, kinh tế và trong quá trình tố tụng. Bên cạnh đó, sự hiện diện của các Văn phòng Thừa phát lại bên cạnh các cơ quan thi hành án dân sự của Nhà nước đã tạo điều kiện để người dân có thêm lựa chọn phù hợp với năng lực, điều kiện của cá nhân khi yêu cầu thi hành án dân sự. Kết quả khảo sát về tác động của Thừa phát lại cho thấy, phần lớn người dân khi được hỏi ý kiến đều cho rằng sẵn sàng sử dụng dịch vụ thừa phát lại vì có thể giúp bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình
.
Đối với hoạt động tư pháp, việc thí điểm chế định Thừa phát lại không cản trở mà còn hỗ trợ, giúp cho hoạt động tư pháp đúng pháp luật, hiệu quả hơn; góp phần thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp mà Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra. Thông qua việc thực hiện Thừa phát lại, ý thức, trách nhiệm, sự đóng góp nguồn lực của người dân, xã hội đối với hoạt động bổ trợ tư pháp được tăng cường; giảm tải công việc cho các cơ quan nhà nước, bớt gánh nặng cho ngân sách, góp phần tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ, công chức. Đây là một nhiệm vụ, giải pháp đã và đang được thực hiện trong tiến trình cải cách tư pháp, cải cách hành chính, trong đó Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị đã đề ra chủ trương, giải pháp, lộ trình tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Quá trình thực hiện thí điểm Thừa phát lại đã cung cấp nhiều dữ kiện, căn cứ mang tính khoa học và thực tiễn có giá trị để làm sáng tỏ nhiều vấn đề mang tính lý luận trong tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực thi hành án dân sự, tạo lập chứng cứ trong tố tụng, giúp cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành các phán quyết của Trọng tài thương mại. Việc thí điểm Thừa phát lại đã giúp nhận diện rõ hơn bản chất, tính đặc thù của Thừa phát lại và làm rõ, khẳng định tính hiện thực, khả thi của chế định này; đồng thời, đưa ra được phương án thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động tư pháp của Đảng và Nhà nước ta.

Đối với kinh tế - xã hội, hoạt động của Thừa phát lại đã góp phần bảo đảm môi trường pháp lý lành mạnh, đảm bảo các giao dịch dân sự, kinh tế đúng pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích của các bên khi tham gia các quan hệ này, góp phần tạo môi trường ổn định cho các hoạt động, từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Xét về mặt hiệu quả tác động đến xã hội, hoạt động của Thừa phát lại, nhất là hoạt động lập vi bằng là công cụ để người dân, doanh nghiệp tự bảo vệ mình trong quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch dân sự, cũng như xác lập chứng cứ để bảo vệ mình trong quá trình hòa giải, thương lượng hoặc xét xử; góp phần gia tăng giá trị pháp lý, dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Việc thực hiện Thừa phát lại tạo ra một nghề mới trong thị trường dịch vụ pháp lý và là bước đầu tiên xã hội hóa hoạt động thi hành án dân sự, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội và trong hoạt động bổ trợ tư pháp. Trong tương lai, khi chế định Thừa phát lại được thực hiện tại các địa phương trên cả nước và trở thành một nghề trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý sẽ góp phần tạo công ăn việc làm và bổ sung nguồn thu cho ngân sách.
2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện, kết quả tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau đây:

a) Về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội

Nhận thức về mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của việc thí điểm còn chưa được thống nhất, đầy đủ; công tác xây dựng thể chế chưa kịp thời, chưa đồng bộ; công tác phối hợp quản lý, giải quyết vướng mắc, hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động của Thừa phát lại còn lúng túng, chưa thật sự hiệu quả, kịp thời; công tác tuyên truyền vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu cho việc phục vụ thí điểm một chế định mới; việc triển khai thành lập các Văn phòng chậm dẫn đến thời gian hoạt động chưa được nhiều; đội ngũ những người làm Thừa phát lại trong giai đoạn thí điểm còn nhiều hạn chế, chưa được đào tạo kỹ về chuyên môn, chưa có nhiều kinh nghiệm.

b) Về kết quả hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại

Kết quả hoạt động của một số Văn phòng Thừa phát lại còn chưa cao, chưa đồng đều ở các địa phương thí điểm và ở các mảng công việc, nhất là tại 12 địa phương mở rộng thí điểm; trong đó việc xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án còn hạn chế, chiếm tỷ lệ thấp trong kết quả hoạt động. Quá trình hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại tuy đã có một số sai sót, nhưng đó là những sai sót nhỏ trong thực thi một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, không phải là bản chất của chế định Thừa phát lại. 
Trong từng mảng công việc của Thừa phát lại cũng đã có những tồn tại, hạn chế, thậm chí yếu kém, cụ thể:

- Trong hoạt động tống đạt văn bản: Việc chuyển giao văn bản tống đạt giữa Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự với các Văn phòng Thừa phát lại có lúc, có nơi chưa được thực hiện tốt, ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động này, như: việc phân chia địa hạt, ký hợp đồng và chuyển giao văn bản tống đạt chậm được triển khai; chuyển giao văn bản không đều, không thường xuyên; trong phối hợp bàn giao văn bản, kết quả tống đạt, thanh quyết toán chưa tốt; trong một số trường hợp việc chuyển giao văn bản chưa hoàn toàn tin tưởng, chưa xác định rõ trách nhiệm của Thừa phát lại mà yêu cầu thêm thủ tục xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường.

Về phần mình, việc thực hiện tống đạt của các Văn phòng Thừa phát lại, nhất là giai đoạn đầu triển khai còn có một số sai sót phổ biến là: việc tống đạt văn bản không đúng quy trình, thủ tục, chưa đảm bảo nội dung theo yêu cầu, phản hồi kết quả tống đạt chậm dẫn đến một số trường hợp phải hoãn phiên hòa giải; việc ghi chép trong biên bản có nơi chưa chặt chẽ, còn tình trạng chỉnh sửa văn bản tống đạt; không kết hợp được việc tống đạt với việc động viên, thuyết phục tự nguyện thi hành án; biểu mẫu sử dụng chưa thống nhất. Tuy nhiên, qua khảo sát và kết quả kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân cho thấy, các sai sót kể trên là không phổ biến, đã được chấn chỉnh, khắc phục, chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng về tố tụng (Thực tiễn khảo sát chỉ ghi nhận 01 kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các sai sót đã được Văn phòng Thừa phát lại nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời với sự hướng dẫn của cơ quan Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự của Thành phố)
. Bên cạnh đó, việc tống đạt của Thừa phát lại cũng có những khó khăn, hạn chế chung cần được khắc phục, như: thiếu sự hợp tác của đương sự; đương sự không có mặt tại địa chỉ, địa chỉ của đương sự không rõ ràng, chính quyền địa phương chưa hỗ trợ… 

- Trong hoạt động lập vi bằng: Bên cạnh việc mang lại hiệu quả tích cực, hoạt động lập vi bằng của Thừa phát lại vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Vi bằng được lập có nội dung không đúng thẩm quyền quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định 135/2013/NĐ-CP; vi bằng được lập để ghi nhận nội dung thỏa thuận, hợp đồng được công chứng, chứng thực; chất lượng vi bằng chưa cao, còn có tâm lý chạy theo lợi nhuận; việc đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp được thực hiện còn lúng túng, vướng mắc... 

- Trong hoạt động xác minh điều kiện thi hành án: Mặc dù Nghị định của Chính phủ đã có quy định, nhưng trên thực tế áp dụng, Thừa phát lại gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc khi tiếp cận các nguồn thông tin để xác minh điều kiện thi hành án; thiếu sự hợp tác của nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan (tổ chức tín dụng, cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan đăng ký phương tiện giao thông, vận tải…), dẫn đến Thừa phát lại không thực hiện được hoặc vi phạm thời hạn thực hiện hợp đồng xác minh điều kiện thi hành án dân sự, thực hiện xác minh điều kiện thi hành án chưa chính xác. Bên cạnh đó, việc hiểu biết, tiếp cận của người dân còn hạn chế, còn e ngại, chưa đủ tin tưởng để sử dụng dịch vụ này của Thừa phát lại, nên số lượng việc xác minh điều kiện thi hành án không nhiều. Kết quả khảo sát cho thấy, trong tổng số 921 người dân trả lời phiếu khảo sát thì có đến 40% người dân được hỏi chưa sẵn sàng sử dụng dịch vụ xác minh điều kiện thi hành án của Văn phòng Thừa phát lại với lý do chính là họ chỉ tin tưởng vào cơ quan nhà nước có đủ quyền hạn thực hiện công việc này.

- Trong hoạt động trực tiếp tổ chức thi hành án: Hạn chế lớn nhất của hoạt động Thừa phát lại trong thời gian thí điểm là số vụ việc trực tiếp tổ chức thi hành án còn ít, cá biệt có Văn phòng chưa tiếp nhận, tổ chức thi hành vụ việc nào. Trong việc tổ chức thi hành án của Thừa phát lại còn nhiều vướng mắc, bất cập phát sinh cũng như sai sót cần được giải quyết, khắc phục. Cũng giống như đối với việc xác minh điều kiện thi hành án, hiện nay vẫn là tâm lý e ngại, chưa sẵn sàng từ phía người dân trong việc yêu cầu các Văn phòng Thừa phát lại thi hành án dân sự vì còn quá mới, đang làm thí điểm. Qua khảo sát cho thấy, trong tổng số 921 người được hỏi, sau khi giải thích về hoạt động trực tiếp tổ chức thi hành án dân sự, chỉ có với 56,2% (518/921 phiếu) sẵn sàng sử dụng dịch vụ này, còn đến 43,4% chưa sẵn sàng sử dụng
. Một số Văn phòng Thừa phát lại cũng ngần ngại ký hợp đồng thực hiện thi hành án dân sự do e ngại khả năng chưa thi hành án xong trước khi kết thúc thí điểm, nhất là đối với những vụ việc phải tiến hành xử lý bán đấu giá tài sản thường rất lâu. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực, chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức thi hành án dân sự của các Văn phòng Thừa phát lại còn hạn chế, chưa có kinh nghiệm, kỹ năng nên khi thực hiện có sai sót, vi phạm về thời hạn, thủ tục đã được Viện kiểm sát nhân dân phát hiện và đề nghị, kiến nghị khắc phục. 

3. Nguyên nhân
a) Về nguyên nhân khách quan

Một là, cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn còn đang trong quá trình thí điểm để có cơ sở nghiên cứu, hoàn thiện, do đó cũng còn nhiều mới mẻ từ công tác quản lý nhà nước đến mô hình tổ chức, hoạt động, phạm vi công việc của Thừa phát lại... Đồng thời, do đang trong giai đoạn thí điểm, nên vẫn còn tâm lý, tư tưởng băn khoăn, e ngại, chưa hiểu hết, chưa thống nhất về nhận thức đối với hoạt động của Thừa phát lại ở một bộ phận cán bộ, công chức, cơ quan có trách nhiệm và người dân nên có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tổ chức thực hiện và kết quả hoạt động của Thừa phát lại.
Hai là, về thể chế, do đang trong giai đoạn thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nên việc hoàn thiện thể chế về Thừa phát lại là rất khó khăn, chưa thể ban hành đạo luật có hiệu lực pháp lý cao, đồng bộ với các bộ luật, luật có liên quan để điều chỉnh về vấn đề này. Hiện nay, cơ sở pháp lý cao nhất cho việc thí điểm là Nghị quyết của Quốc hội với những quy định mang tính chất chủ trương, còn tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại chỉ được quy định tại Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn; nhiều quy định pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan, đặc biệt là pháp luật về tố tụng, tài chính - ngân hàng... chưa đồng bộ, thậm chí còn là rào cản cho hoạt động của Thừa phát lại. Cụ thể:
- Đối với hoạt động tống đạt văn bản, giấy tờ: Quy định pháp luật hiện hành về mức phí tống đạt chưa thật phù hợp với những địa bàn vùng nông thôn, miền núi; chưa quy định rõ phạm vi, trách nhiệm sử dụng kết quả tống đạt trong trường hợp việc tống đạt có vi phạm; chưa có quy định cụ thể đối với việc thu hồi chi phí tống đạt hoàn trả ngân sách nhà nước, nhất là những trường hợp cơ quan thi hành án dân sự trả đơn yêu cầu thi hành án; xử lý các trường hợp không thu hồi được chi phí tống đạt.

- Đối với hoạt động lập vi bằng: Quy định về thẩm quyền, phạm vi lập vi bằng của Thừa phát lại tại Nghị định của Chính phủ chưa cụ thể, đặc biệt là thủ tục, giá trị pháp lý của việc đăng ký vi bằng, phạm vi trách nhiệm của Sở Tư pháp trong việc đăng ký vi bằng dẫn đến sự lúng túng cho hoạt động của Thừa phát lại lẫn hoạt động quản lý nhà nước. Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao đã cố gắng hướng dẫn kịp thời đối với những vướng mắc này nhưng việc hướng dẫn bằng công văn chưa phải là văn bản quy phạm pháp luật cũng là một nguyên nhân.

- Đối với hoạt động xác minh điều kiện thi hành án: Văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại chưa đầy đủ, đồng bộ với quy định pháp luật trong một số lĩnh vực có liên quan như đất đai, tín dụng, thuế…, nên các cơ quan, tổ chức có liên quan còn lúng túng trong quá trình thực hiện và dẫn đến tình tình trạng chậm cung cấp thông tin về tài khoản, tài sản của người phải thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại.

- Đối với hoạt động trực tiếp tổ chức thi hành án: Pháp luật hiện hành chưa có quy định về việc Tòa án giải thích và ghi trong các bản án, quyết định về quyền yêu cầu Thừa phát lại thi hành án cũng như việc chuyển giao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật cho Văn phòng Thừa phát lại có thẩm quyền là một trong những nguyên nhân hạn chế việc người được thi hành án biết đến và liên hệ Văn phòng Thừa phát lại để yêu cầu tổ chức thi hành án. Đồng thời, khi thực hiện công việc xác minh điều kiện thi hành án, Thừa phát lại không có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn, dẫn đến nhiều trường hợp đương sự tẩu tán tài sản ngay sau khi xác minh, gây khó khăn cho hoạt động thi hành án. Ngoài ra, việc trực tiếp tổ chức thi hành án của Thừa phát lại còn bị hạn chế, vướng mắc trong một số tình huống nhất định, nhất là trong kê biên, cưỡng chế tài sản khi các quy định pháp luật trong lĩnh vực thi hành án chưa tính đến sự tham gia của một chủ thể mới có thẩm quyền tổ chức thi hành án bên cạnh cơ quan thi hành án dân sự.

Ba là, hiện nay, việc thí điểm được mở rộng đến một số địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau, có nơi không thuận lợi, nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân không nhiều; hiểu biết của nhân dân về Thừa phát lại và việc thí điểm Thừa phát lại có sự khác biệt lớn giữa các địa phương (tỉ lệ người biết về thí điểm Thừa phát lại ở Tiền Giang là 31,3%, ở thành phố Hồ Chí Minh là 80%)
.

Bốn là, các công việc mà Thừa phát lại thực hiện có tính chất tố tụng, thủ tục chặt chẽ và trong một số trường hợp phải sử dụng biện pháp cưỡng chế, đặc biệt là việc thực hiện chức năng thi hành án (khác với việc xã hội hóa các lĩnh vực khác như công chứng, giám định tư pháp...) và việc tống đạt văn bản của Tòa án có yêu cầu khá cao về chuyên môn nghiệp vụ, đòi hỏi các Thừa phát lại phải có trình độ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng và đạo đức, phẩm chất tốt; việc quản lý nhà nước đối với các hoạt động này phải bảo đảm hiệu quả, vừa tạo điều kiện, hỗ trợ Thừa phát lại nhưng đồng thời phải kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh những vi phạm, sai sót. 

b) Về nguyên nhân chủ quan

Một là, mặc dù đã từng tồn tại ở Việt Nam (miền Bắc cho đến năm 1950, miền Nam cho đến trước năm 1975) nhưng qua thời gian dài, chế định Thừa phát lại trở nên khá mới mẻ với người dân. Nhận thức của một số cơ quan, cán bộ, công chức, kể cả ở Trung ương về việc thí điểm chế định Thừa phát lại vẫn chưa đầy đủ, chưa đáp ứng yêu cầu về việc thực hiện một chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, như: Chưa hiểu đúng và đầy đủ về chế định Thừa phát lại, cũng như vai trò, sự cần thiết thí điểm chế định này; trong triển khai thực hiện thiếu sự quyết tâm; xem Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại là người, tổ chức hành nghề tự do, vì lợi nhuận, từ đó thiếu sự phối hợp, hỗ trợ, hợp tác.

Hai là, công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị còn có lúc chưa thực sự nhịp nhàng; một số địa phương chưa thực sự quan tâm, quyết liệt trong triển khai, thực hiện thí điểm; nhiều trường hợp Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình trong việc phối hợp, hỗ trợ các Văn phòng Thừa phát lại; một số Sở Tư pháp còn hạn chế, lúng túng trong công tác tham mưu triển khai thực hiện tại địa phương; công tác kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chưa kịp thời.

Ba là, đội ngũ Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ tuy phát triển nhanh về số lượng nhưng do tính chất nghề mới nên nhiều người còn hạn chế về trình độ, năng lực và kinh nghiệm nghề nghiệp, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động. Đặc biệt là những nghiệp vụ liên quan đến tố tụng của Tòa án, xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án. Một số Văn phòng còn hạn chế về điều kiện tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện hoạt động nên chưa chủ động tham gia quảng bá, tuyên truyền về Thừa phát lại đến khách hàng.

Nhìn chung, nguyên nhân lớn nhất của những tồn tại, hạn chế trên đó là do đang trong giai đoạn thí điểm, do đó về nguồn lực; về thể chế; về hiểu biết và sự tin tưởng của người dân đối với hoạt động của Thừa phát lại... còn dừng lại ở một mức độ nhất định. Nếu chế định này được thực hiện chính thức, có thời gian, lộ trình phù hợp chắc chắn sẽ khắc phục được những tồn tại, hạn chế trên. 

4. Đề xuất, kiến nghị

Từ kết quả triển khai thực hiện thí điểm trong thời gian qua, Chính phủ thấy rằng, việc thực hiện chế định Thừa phát lại trong thời gian tới là rất cần thiết, nhằm xã hội hóa mạnh mẽ hơn nữa hoạt động bổ trợ tư pháp nói chung và thi hành án dân sự nói riêng, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; về cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó và thực hiện kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Phiên họp lần thứ 41 vừa qua, Chính phủ đã chỉ đạo hoàn thiện Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chế định Thừa phát lại theo hướng tạo cơ sở pháp lý cho thực hiện chính thức chế định này, trong đó quy định những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, giao Chính phủ phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp này. Sau thời gian thực hiện, đồng thời với việc xây dựng Luật Thừa phát lại, Chính phủ sẽ tổ chức tổng kết, để trình Quốc hội vào các năm 2016 - 2017. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết về tình hình triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, Chính phủ trân trọng báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chế định Thừa phát lại và các tài liệu liên quan)

	Nơi nhận:                         

               

- Như trên;               
         

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;


      

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;  


- Bộ Công an;





- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Tài chính;

- BCĐ THTĐTPL TW;
- Thường trực Tỉnh ủy/Thành ủy, UBND,  BCĐ thực hiện thí điểm, Sở Tư pháp, TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh/TP thực hiện thí điểm (để p/h, thực hiện);

- Bộ Tư pháp (2);
- Lưu: VT, PL.
	TM. CHÍNH PHỦ

TUQ THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
(Đã ký)               

Hà Hùng Cường


� Trong thời gian thí điểm, Tỉnh ủy/Thành ủy, UBND, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm đã ban hành tổng cộng 30 công văn, 10 Chỉ thị, 50 Quyết định, 20 Kế hoạch, 5 Thông tri và 07 Đảng văn về triển khai thí điểm Thừa phát lại.


� Công văn số 1128/BTP-TCTHADS ngày 18/4/2014, Công văn số 1014/BTP-TCTHADS ngày 10/4/2014, Công văn số 4003/BTP-TCTHADS ngày 19/9/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động Thừa phát lại; Công văn số 138/TANDTC-KHTC ngày 13/8/2014, Công văn số 144/TANDTC-PC&QLKH ngày 21/7/2015 của Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn một số vấn đề về thực hiện thí điểm Thừa phát lại; Công văn số 03/VKSTC-V10 ngày 07/01/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Công văn số 296/BTP-BCĐ ngày 28/1/2015, Công văn số 2104/BTP-BCĐ ngày 17/6/2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động Thừa phát lại.


� Thành phố Hồ Chí Minh có 11 Văn phòng (trong đó, một số Văn phòng đã được thành lập và hoạt động từ trước theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 của Quốc hội), thành phố Hà Nội: 8 Văn phòng, thành phố Hải Phòng: 3 Văn phòng, tỉnh Quảng Ninh: 4 Văn phòng, tỉnh Vĩnh Phúc: 3 Văn phòng, tỉnh Thanh Hóa: 3 Văn phòng, tỉnh Nghệ An: 2 Văn phòng, tỉnh Bình Định: 1 Văn phòng, tỉnh Đồng Nai: 5 Văn phòng, tỉnh Bình Dương: 4 Văn phòng, tỉnh An Giang: 3 Văn phòng, tỉnh Vĩnh Long: 2 Văn phòng, tỉnh Tiền Giang: 4 Văn phòng.


� Nếu tạm tính sơ bộ, nếu trực tiếp đi tống đạt (trong địa bàn quận, huyện), ước tính bình quân mỗi cán bộ Tòa án, Thi hành án mỗi ngày tống đạt được 6-8 văn bản; mỗi tháng (20 ngày làm việc) sẽ tống đạt được từ 120 - 160 văn bản. Hiện nay, mỗi tháng ngân sách nhà nước phải chi khoảng 10 triệu đồng cho một công chức thi hành án, Tòa án hoạt động (bao gồm tiền lương, các khoản chi thường xuyên…). Nếu giao Thừa phát lại tống đạt, với số lượng văn bản trên và mức chi bình quân hiện nay đang thanh toán cho các Văn phòng Thừa phát lại khoảng 55.000đ/01 văn bản/địa bàn quận, huyện nơi đặt Văn phòng thì nhà nước phải chi trả từ 6.600.000 đồng (cho 120 văn bản) đến 8.800.000 đồng (cho 160 văn bản). Khoản tiền này thấp hơn so với khoản kinh phí nhà nước chi cho hoạt động của mỗi công chức Thi hành án, Tòa án trong một tháng (khoảng 10 triệu đồng). Bên cạnh đó, ngoài lương, chi thường xuyên, nhà nước còn phải đầu tư xây dựng trụ sở, mua sắm phương tiện, kèm theo các chế độ đào tạo, bồi dưỡng, đóng bảo hiểm xã hội, đãi ngộ khác cho cán bộ, công chức. Như vậy, nếu chỉ tính ở góc độ tài chính thì việc giao Thừa phát lại tống đạt là có hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, những lợi ích và hiệu quả lâu dài của việc tống đạt như đã nêu Báo cáo tổng kết của Chính phủ còn có ý nghĩa nhiều hơn và không thể định lượng được.


� Thời gian qua, các Văn phòng Thừa phát lại đã lập một số vi bằng có tác dụng thiết thực và được dư luận quan tâm, ủng hộ như: Văn phòng Thừa phát lại Quận Bình Thạnh lập vi bằng trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến khối di sản thừa kế 1.000 tỷ đồng của bà Thạch Kim Phát ở Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, được dư luận trong nước và cả kiều bào ở nước ngoài quan tâm, biết đến. Văn phòng Thừa phát lại Quận 1 lập vi bằng làm chứng cứ và Phòng Xét xử và Xem xét lại nhãn hiệu thuộc Bộ Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc đã hủy 2 nhãn hiệu cà phê "Buon Ma Thuot" do Cty TNHH cà phê Buôn Ma Thuột Quảng Châu (Guangzhou Buon Ma Thuot Coffee Co.,Ltd) đăng ký bảo hộ độc quyền tại Trung Quốc theo yêu cầu của của Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột Việt Nam; Văn phòng Thừa phát lại Bình Tân lập vi bằng theo yêu cầu của Giáo sư Trần Văn Khê về việc ông trao lại cho con gái út của mình là bà Trần Thị Thủy Ngọc bản di nguyện cuối đời cùng bản kiểm kê các tài sản, hiện vật, tư liệu...





� Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng 2014 quy định: Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. Khoản 2, 3, 4 Điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 về chứng thực quy định: “Chứng thực bản sao từ bản chính” là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính;  “Chứng thực chữ ký” là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng thực;  “Chứng thực hợp đồng, giao dịch” là việc cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này chứng thực về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch. 


� Trong tổng số 921 phiếu trả lời, có đến 72,1% (664/921 phiếu) cho rằng sẵn sàng sử dụng dịch vụ của Văn phòng Thừa phát lại, trong đó, tỷ lệ này năm 2014, là 71,9% (220/306 phiếu), tăng lên 72,2% (444/615 phiếu) năm 2015. Trong tổng số 664 ý kiến cho rằng sẵn sàng sử dụng dịch vụ thừa phát lại với lý do tin tưởng vào thừa phát lại chiếm 68,4% (454/664 phiếu); 45,9% ý kiến cho rằng sẵn sàng sử dụng dịch vụ thừa phát lại vì có thể chủ động thỏa thuận phương thức thực hiện dịch vụ, giá cả, thời gian; 41,6% ý kiến cho rằng sẵn sàng sử dụng dịch vụ thừa phát lại vì có thể giúp bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.





� Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ khảo sát, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của việc thí điểm Thừa phát lại tại một số tỉnh, thành phố (Viện Khoa học pháp lý).


� Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ khảo sát, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của việc thí điểm Thừa phát lại tại một số tỉnh, thành phố (Viện Khoa học pháp lý).





� Theo Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của thí điểm chế định Thừa phát lại tại một số tỉnh, thành phố (Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp).
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